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Cefalexin 500 

mg (xanh-trắng)
VD-22305-15 09/02/2020

Công ty Cổ phần 

Xuất nhập khẩu Y tế 

DOMESCO

Cephalexin 

(Cephalexin 

monohydrate) 

BP 

2012→2017
LUPIN LIMITED

Unit-1, 198-202 New 

Industrial Area No. 2, 

Mandideep - 462046, 

District: Raisen [M.P] 

India

India

Cefalexin 500 

mg (xanh-trắng)
VD-22305-15 09/02/2020

Công ty Cổ phần 

Xuất nhập khẩu Y tế 

DOMESCO

Cefalexin 

monohydrate 

(Purilex compacted)

BP2015→201

7

USP37→39

EP8/9

DSM SINOCHEM 

PHARMACEUTIC

ALS (ZIBO) CO., 

LTD

No 1033, Mu Long 

Shan Road, High & 

New Technology 

Industrial 

Development Zone, 

Zibo Shandong, P.R 

China

China

Dorocodon VD-22307-15 09/02/2020

Công ty Cổ phần 

Xuất nhập khẩu Y tế 

DOMESCO

Sulfogaiacol 
USP 34→39

Industrias GMB, s.a

C/Circunvalactión, 4 

Pol.Ind Ca N’ Estape 

08755 

CASTELLBISBAL 

(Barcelona)

Spain
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SALONPAS® VD-22387-15 09/02/2020

Công ty TNHH 

Dược Phẩm 

Hisamitsu Việt Nam 

Methyl salicylate EP 8.0 Novacyl 

29 avenue Joannès 

Masset Le Carré 

Joannès, CS 10619, 

69258, Lyon Cedex 

09, France

France
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SALONPAS® VD-22387-15 09/02/2020

Công ty TNHH 

Dược Phẩm 

Hisamitsu Việt Nam 

l -Menthol USP 37
Tien Yuan Chemical 

(PTE) Ltd

No. 18 Chin Bee 

Road, Jurong Town, 

Singapore 619827

Singapore 

SALONPAS® VD-22387-15 09/02/2020

Công ty TNHH 

Dược Phẩm 

Hisamitsu Việt Nam 

dl -Camphor JP 16 Nagaoka & Co., Ltd

7-18 

Nishinomiyahama

4-Chome 

Nishinomiya-Shi, 

Hyogo, Japan

Japan

SALONPAS® VD-22387-15 09/02/2020

Công ty TNHH 

Dược Phẩm 

Hisamitsu Việt Nam 

Tocopherol acetate USP 36 Basf se 

Carl-Bosch-Str. 38 

67056 Ludwigshafen, 

Germany

Germany 

SALONPAS® VD-22387-15 09/02/2020

Công ty TNHH 

Dược Phẩm 

Hisamitsu Việt Nam 

Tocopherol acetate USP 36
Zhejiang Medicine 

Co., Ltd

98 East Xinchang 

Dadao Road, 

Xinchang, PR.Chine

China

OPEZIMIN oral 

solution
VD-22200-15 09/02/2020 Công ty CPDP OPV L(-) Arginin HCl BP2010

Shanghai Ajinomoto 

Amino Acid Co., 

Ltd

No. 718, East Rongle 

Road, Songjiang 

District, Shanghai, 

China

China
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DP Medipharco 

tenamyd BR s.r.l
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